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TÓM TẮT 
Rừng nhiệt đới là hệ sinh thái trên cạn có sự đa dạng sinh học cao nhất. Tuy 
nhiên, hầu hết các khu rừng này đang bị suy thoái nghiêm trọng, làm suy yếu 
khả năng cung cấp các lợi ích sinh thái và kinh tế. Trồng làm giàu rừng là một 
cách tiếp cận quan trọng để phục hồi các khu rừng tự nhiên bị suy thoái. Tìm 
hiểu quy luật bố trí loài là điều kiện bắt buộc trong trồng rừng mới hoặc làm 
giàu rừng. Nghiên cứu này phân tích mối quan hệ giữa các loài cây ưu thế 
trong rừng lá rộng thường xanh thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, 
tỉnh Thanh Hóa nhằm cung cấp thông tin cho việc bố trí loài cây để trồng mới 
hoặc làm giàu rừng ở những khu vực có sự tương đồng về khí hậu và lập địa 
so với khu vực nghiên cứu. Kết quả cho thấy, mối quan hệ tổng thể giữa các 
loài thể hiện sự tương hỗ và có ý nghĩa về mặt thống kê, đồng nghĩa các lâm 
phần có cấu trúc tương đối ổn định và thành phần loài đang ở trạng thái cân 
bằng động. Ngoài ra, mối quan hệ loài theo cặp giữa các loài ưu thế đã được 
kiểm tra bằng kiểm định χ2, chỉ số DI và hệ số tương quan Spearman; mối 
quan hệ loài theo cặp biểu hiện sự tương hỗ đã được phát hiện. Mối quan hệ 
giữa các loài theo cặp trong nghiên cứu này cần phải được chú ý trong các kế 
hoạch quản lý và bảo tồn tài nguyên rừng ở khu vực nghiên cứu. 
 

ABSTRACT 
Tropical forests boast the highest terrestrial biodiversity; however, many face 
severe degradation, jeopardizing their ecological and economic roles. Forest 
enrichment planting stands as a pivotal strategy to rehabilitate these 
degraded ecosystems. Understanding species composition is crucial for 
effective forest restoration and enrichment efforts. This study explores the 
interplay among dominant species, including both large and small trees, 
within the evergreen broadleaved forest of Xuan Lien Nature Reserve, Thanh 
Hoa Province. The aim is to glean insights into species arrangements 
pertinent to forestation or forest enrichment projects in areas sharing similar 
climate and soil conditions with the study site. The results underscore 
significant statistical support for overall species associations, indicating a 
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stable structured community and species composition in dynamic equilibrium. 
Additionally, pairwise species associations were rigorously evaluated using 
chi-square tests, the Dice index, and Spearman’s rank correlation coefficient, 
highlighting facilitative species associations. These findings emphasize the 
importance of considering these pairwise species dynamics in forest resource 
management and conservation planning within the study area. 

  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việt Nam có diện tích rừng rộng lớn, là nền 

tảng để duy trì sự ổn định sinh thái và bảo tồn 

đa dạng sinh học [1]. Những khu rừng tự 

nhiên ở nước ta đóng một vai trò quan trọng 

trong việc giữ đất, bảo vệ nguồn nước và 

phòng hộ môi trường. Bên cạnh hệ động thực 

vật phong phú, cấu trúc phức tạp và sản lượng 

cao, những hệ sinh thái rừng tự nhiên ở nước 

ta đang bị đe dọa do những xáo trộn bởi các 

hoạt động của con người. 

Trong lịch sử, các hoạt động quản lý không 

phù hợp đã dẫn tới sự suy thoái nghiêm trọng 

các khu rừng tự nhiên ở nước ta, làm suy giảm 

chất lượng và chức năng sinh thái của chúng 

[2]. Ở một số vùng, trữ lượng rừng tự nhiên 

đã giảm xuống tới mức báo động, cho thấy 

tình trạng tài nguyên rừng bị tổn hại nặng [3]. 

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng, các 

khu rừng tự nhiên bị suy thoái sẽ gặp khó 

khăn trong việc thực hiện các vai trò thiết yếu 

như cô lập carbon, bảo tồn đa dạng sinh học 

và điều tiết nguồn nước [4]. Bên cạnh đó, sự 

chia cắt môi trường sống có thể làm gián đoạn 

quá trình phát tán hạt giống, cản trở quá trình 

tái sinh tự nhiên của nhiều loài cây chủ chốt và 

làm trầm trọng thêm những thách thức về môi 

trường sinh thái và kinh tế [5]. Chính phủ Việt 

Nam đang tích cực giải quyết những vấn đề về 

môi trường thông qua nỗ lực phục hồi các hệ 

sinh thái rừng tự nhiên [6]. Không giống như 

các phương pháp kinh doanh rừng truyền 

thống, các sáng kiến hiện tại ủng hộ các chiến 

lược quản lý thích hợp nhằm nâng cao chất 

lượng rừng một cách bền vững, ví dụ tránh 

chặt trắng rừng, nâng cao tính đa dạng rừng 

về cấu trúc, bổ sung các loài cây để tạo rừng 

hỗn giao và xúc tiến tái sinh tự nhiên [4]. Cách 

tiếp cận mới này liên quan đến việc trồng bổ 

sung và làm giàu rừng để tạo điều kiện phục 

hồi cũng như tăng cường các chức năng sinh 

thái của chúng [7]. Các nhà hoạch định chính 

sách tin rằng, dựa trên các phương pháp quản 

lý chiến lược, các khu rừng tự nhiên bị suy 

thoái có thể chuyển đổi thành các hệ sinh thái 

đa dạng, cung cấp nhiều dịch vụ và sản phẩm 

có giá trị cao hơn [4]. Trên thế giới, sự thành 

công trong các biện pháp quản lý rừng bền 

vững ở châu Âu đã nêu bật những cải thiện 

tiềm năng về chất lượng và chức năng của 

rừng [8]. Những thành tựu này đã chứng minh 

tầm quan trọng của các biện pháp quản lý dựa 

trên cơ sở khoa học trong việc phục hồi các 

khu rừng tự nhiên bị suy thoái. 

Trồng bổ sung và làm giàu rừng giúp phục 

hồi các hệ sinh thái rừng bị suy thoái, đặc biệt 

trong trường hợp khả năng tái sinh tự nhiên 

không đạt hiệu quả cao [9]. Khi tiến hành 

trồng mới hoặc trồng bổ sung làm giàu rừng, 

việc xem xét cẩn thận nguyên tắc bố trí các 

loài cây trở thành vấn đề then chốt [10]. Sự bố 

trí này thường được xác định dựa trên kết quả 

phân tích mối quan hệ giữa các loài cây, đánh 

giá mạng hình phân bố không gian của quần 

thể và các mối liên kết hữu cơ được hình 

thành bởi các loài cây trong các môi trường 

sống khác nhau. Trong nghiên cứu rừng truyền 

thống, mối quan hệ loài đã được xem xét rộng 

rãi để khám phá các cơ chế tương tác giữa các 

loài. Ví dụ, Nguyễn Văn Quý và cộng sự đã 

nghiên cứu ổ sinh thái và mối quan hệ giữa 

các loài cây chiếm ưu thế trong rừng lá rộng 

thường xanh ở Khu Bảo tồn thiên nhiên 

(KBTTN) Núi Ông, tỉnh Bình Thuận, để làm 

sáng tỏ các cơ chế sinh thái chi phối sự chung 

sống của các loài cây gỗ ưu thế [11]. Tương tự, 

Phạm Văn Hường và cộng sự đã phân chia các 

loài cây rừng lá rộng thường xanh trong 

KBTTN và Văn hóa Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai, 

thành các nhóm loài dựa trên sự tương đồng 

về đặc điểm sinh thái của chúng [12]. Mặc dù 

có nhiều nghiên cứu tiếp cận dựa trên sự xuất 
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hiện hoặc vắng mặt của các loài cây trên các ô 

mẫu, các ứng dụng thực tế trong quản lý rừng 

từ những nghiên cứu như vậy không nhận 

được nhiều sự quan tâm. Mặt khác, hầu hết 

các nghiên cứu thường tập trung vào mối 

quan hệ giữa các loài ở giai đoạn cây trưởng 

thành của chúng mà bỏ qua các tương tác liên 

quan đến các giai đoạn khác như cây non hoặc 

cây sào. 

Các khu rừng tự nhiên ít bị tác động bởi con 

người đóng vai trò là chuẩn mực vô giá cho 

các chiến lược quản lý rừng bền vững [13]. 

Nhận thức được điều này, nhiều nhà nghiên 

cứu cho rằng, các hoạt động quản lý rừng hiện 

đại nên dựa trên các điều kiện quan sát được 

trong các hệ sinh thái ít bị xáo trộn. Có cùng 

quan điểm trên, Nguyễn Hồng Hải và cộng sự 

tin rằng, “bắt chước” tự nhiên khi trồng rừng 

mới hoặc làm giàu rừng luôn là lựa chọn tốt 

nhất [14]. Trong nghiên cứu này, mối quan hệ 

của các loài cây ưu thế và đồng ưu thế trong 

các lâm phần tự nhiên thuộc kiểu rừng lá rộng 

thường xanh ở KBTTN Xuân Liên của tỉnh 

Thanh Hóa đã được điều tra, bao gồm động 

thái giữa các cá thể cây trong cùng loài và khác 

loài ở giai đoạn cây nhỏ và cây lớn của chúng. 

Bằng cách tích hợp những hiểu biết sâu sắc từ 

mối quan hệ giữa các loài cây, kết hợp xem xét 

nhu cầu ánh sáng của chúng, nghiên cứu này 

sẽ đề xuất cách bố trí loài tối ưu cho các sáng 

kiến trồng mới hoặc làm giàu nhằm khôi phục 

rừng tự nhiên bị suy thoái ở những khu vực có 

điều kiện khí hậu và lập địa tương đồng so với 

khu vực nghiên cứu. Do đó, kết quả của 

nghiên cứu này không chỉ góp phần giúp tăng 

cường đa dạng sinh học và khả năng phục hồi 

của các hệ sinh thái rừng tự nhiên ở Việt Nam 

mà còn phân tích các động thái phức tạp được 

tìm thấy trong các khu rừng ít bị xáo trộn, 

cung cấp tài liệu tham khảo có giá trị trong 

việc hướng dẫn các chiến lược quản lý rừng 

bền vững. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa đểm nghiên cứu 

KBTTN Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa, có tọa 

độ 19º51’52’’-19º59’00’’N và 104º54’00’’-

105º19’20’’E, diện tích tự nhiên 23.816,23 ha 

[15]. Khu vực nghiên cứu có nhiệt độ trung 

bình 23-24°C, lượng mưa trung bình hàng năm 

1.700-1.900 mm, mùa mưa kéo dài từ tháng 5-

10, chiếm 90% tổng lượng mưa hàng năm. Các 

loại đất chủ yếu trong KBTTN Xuân Liên bao 

gồm: đất mùn feralit ở vùng núi trung bình cao, 

đất feralit ở vùng đất thấp và đất phù sa bên 

suối, sông và dưới đáy thung lũng. 

Thảm thực vật trong KBTTN Xuân Liên chủ 

yếu là rừng lá rộng thường xanh. Loại rừng 

này trải dài từ các vùng núi thấp đến cao, độ 

cao từ 80-1.605 m so với mực nước biển. Các 

quần xã cây gỗ trong Phân khu bảo vệ nghiêm 

ngặt của KBTTN ít bị xáo trộn và được đặc trưng 

bởi các loài cây lá rộng chiếm ưu thế thuộc các 

họ Dẻ (Fagaceae), Long não (Lauraceae), Thầu 

dầu (Euphorbiaceae), Đậu (Fabaceae), Ngọc lan 

(Magnoliaceae), Dầu (Dipterocarpaceae) và 

Hồng xiêm (Sapotaceae) [16]. 

2.2. Thu thập dữ liệu 

Trong kiểu rừng lá rộng thường xanh thuộc 

Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của KBTTN Xuân 

Liên, 3 tuyến điều tra đã được thiết lập. Các 

tuyến điều tra có chiều rộng 50 m và chiều dài 

phụ thuộc vào đặc điểm phân bố của kiểu 

rừng. Trên mỗi tuyến điều tra, 8 ô tiêu chuẩn 

tạm thời (OTC) 1.000 m2 (25 m × 40 m) đã 

được bố trí ngẫu nhiên và cách nhau 400-500 

m. Tổng cộng 24 OTC đã được thiết lập để thu 

thập dữ liệu. Trong mỗi OTC, tất cả các cây gỗ 

có đường kính ngang ngực (DBH) từ 5 cm trở 

lên đã được xác định tên loài và đo DBH. 

Phương pháp đo DBH của cây được thực hiện 

theo hướng dẫn trong nghiên cứu lâm sinh cơ 

bản [12]. Tên loài cây được xác định bằng 

phương pháp so sánh hình thái thực vật [17], 

các tài liệu tham khảo bao gồm Cây cỏ Việt 

Nam và cây gỗ Việt Nam [18, 19]. Tên khoa học 

của các loài cây được hiệu chỉnh theo Kew 

Science (https://www.kew.org/) và World flora 

online (https://www.worldfloraonline.org/). Tất 

cả các cây gỗ trong OTC được phân chia vào 1 

trong 2 nhóm kích thước cây bao gồm cây nhỏ 

(DBH < 15 cm) và cây lớn (DBH ≥ 15 cm). 

 

https://www.worldfloraonline.org/
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2.3. Phân tích dữ liệu 

2.3.1. Chỉ số giá trị quan trọng 

Chỉ số giá trị quan trọng (IVI) là thước đo 

được sử dụng để đánh giá tầm quan trọng 

tương đối của một loài trong quần xã rừng. 

Giá trị IVI của loài càng lớn thì mức độ ưu thế 

trong quần xã của loài càng lớn. IVI được tính 

theo công thức (1) như sau [13]: 

 𝐼𝑉𝐼= 
 𝑁% +𝐵𝐴% +𝐹%

3
 (1) 

Trong đó: 

IVI là giá trị quan trọng của loài;  

N% là mật độ tương đối; 

  BA% là tiết diện ngang tương đối và F% là 

tần suất tương đối của một loài so với tất cả 

các loài trong quần xã. Loài ưu thế là các loài 

có giá trị IVI ≥ 5%. Nhóm loài cây với tổng IVI ≥ 

50% được xác định là nhóm loài cây ưu thế. 

Nghiên cứu này lựa chọn tất cả các loài cây có 

IVI ≥ 2% và số cá thể từ 20 cây trở lên để kiểm 

tra mối quan hệ loài dựa trên dữ liệu về sự 

hiện diện hoặc vắng mặt của chúng trong các 

OTC. 

2.3.2. Mối quan hệ tổng thể giữa các loài 

trong nhóm loài ưu thế 

Trong nghiên cứu này, phương pháp tỉ lệ 

phương sai do Schluter đề xuất được sử dụng 

để định lượng mối quan hệ tổng thể giữa các 

loài cây trong quần xã cây gỗ và chỉ số thống 

kê W được sử dụng để kiểm tra tầm quan 

trọng của mối quan hệ tổng thể [20]. Công 

thức tính như sau [11]: 

 𝑆𝑇
2 = 

1

𝑁
 ∑ (𝑇𝑗 − 𝑡)

2𝑁
𝑗=1     (2) 

 𝛿𝑇
2 = ∑  𝑃𝑖 × (1 − 𝑃𝑖

𝑆
𝑖=1 )    (3) 

 𝑃𝑖  = 
𝑛𝑖

𝑁
;      VR = 

𝑆𝑇
2

𝛿𝑇
2 ;      W = VR × N    (4) 

 Trong đó: 

 ni là số OTC nơi loài i xuất hiện; 

 N là tổng số OTC điều tra; 

 S là tổng số loài; 

 Tj là tổng số loài trong OTC j và t là số loài 

trung bình trong các OTC.  

Giữa các loài nếu không có mối quan hệ thì 

giá trị kỳ vọng của VR là 1. Trong trường hợp 

các loài có mối quan hệ cạnh tranh thì giá trị 

kỳ vọng của VR < 1, ngược lại VR > 1 thì các 

loài thể hiện mối quan hệ tương hỗ. Chỉ số W 

được sử dụng để kiểm tra mức ý nghĩa thống 

kê từ độ lệch của VR so với 1. Nếu giữa các 

loài không tồn tại mối quan hệ có ý nghĩa 

thống kê thì 95% khả năng W nằm trong giới 

hạn của phân bố χ2 (Chi bình phương). 

2.3.3. Mối quan hệ loài theo cặp 

Nếu mối quan hệ tổng thể giữa các loài có ý 

nghĩa về mặt thống kê, mối quan hệ loài theo 

từng cặp sẽ được xem xét. Trong nghiên cứu 

này, kiểm định Chi bình phương, hệ số tương 

quan xếp hạng Spearman (SRCC) và chỉ số Dice 

(DI) được sử dụng đồng thời để kiểm tra mối 

quan hệ giữa các cặp loài cây ưu thế. 

Kiểm định Chi bình phương 

Ma trận OTC và loài theo dạng dữ liệu nhị 

phân 0 và 1 được xây dựng dựa trên sự hiện 

diện và vắng mặt của các loài ưu thế trên các 

OTC. Giá trị Chi bình phương được tính theo 

công thức hiệu chỉnh của Yates [11]. 

 2 = 
𝑛 (|𝑎𝑑−𝑏𝑐|−0.5𝑛)2

(𝑎+𝑏) (𝑎+𝑐) (𝑏+𝑑) (𝑐+𝑑)
 (5) 

 Trong đó: 

 n là tổng số OTC điều tra; 

 a là số ô có cả hai loài A và B, b là số ô chỉ 

có loài A; 

 c là số ô chỉ có loài B và d là số ô không có 

cả hai loài A và B.  

Khi χ2 < 3,841, hai loài có mối quan hệ độc 

lập; khi 3,841 < χ2 < 6,635, hai loài có mối 

quan hệ nhất định; khi χ2 > 6,635, hai loài có 

mối quan hệ có ý nghĩa thống kê. Khi ad > bc, 

mối quan hệ giữa hai loài là hỗ trợ và khi ad < 

bc, mối quan hệ giữa hai loài là bài xích. 

Chỉ số Dice (DI) 

Do kiểm định χ2 chỉ cung cấp phân tích định 

tính về mối quan hệ giữa các loài nên chỉ số DI 

đã được đưa vào trong nghiên cứu để định 

lượng độ mạnh của mối quan hệ giữa các cặp 

loài. Giá trị của DI được tính như sau [9]: 

   DI = 
2𝑎

2+𝑏+𝑐
                          (6) 

Giá trị của DI nằm trong khoảng (0, 1). Nếu 

DI = 0, không có mối quan hệ nào, cho thấy 

các cặp loài hoàn toàn độc lập với nhau và 

chúng có thể không xuất hiện trong cùng một 

OTC. Ngược lại, khi DI = 1, các cặp loài có xác 
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suất xuất hiện trong cùng một OTC là cao nhất. 

Ý nghĩa của a, b và c trong công thức 6 giống 

như được trình bày công thức 5. 

Hệ số tương quan xếp hạng Spearman 

(SRCC) 

Do các kiểm định χ2 và DI sử dụng dữ liệu 

nhị phân để nghiên cứu mối quan hệ giữa các 

loài nên một số thông tin sẽ bị mất, ví dụ như 

độ phong phú của loài. Ngược lại, SRCC sử 

dụng thứ hạng của dữ liệu, là một kỹ thuật phi 

tham số để đánh giá mức độ tương quan 

tuyến tính giữa các biến độc lập (các loài). 

Chính vì vậy, SRCC không chỉ cung cấp thông 

tin về mối quan hệ giữa các loài mà còn cung 

cấp thông tin về hiệp phương sai giữa chúng, 

thể hiện sự cải thiện đáng kể so với mối quan 

hệ loài đánh giá dựa trên kiểm định Chi bình 

phương và các chỉ số khác. SRCC được tính 

toán như sau [9]: 

 r(i,k) = 1 - 
6 ∑ (𝑥𝑖𝑗−�̅�𝑖)

2
(𝑥𝑘𝑗−�̅�𝑘)

2𝑛
𝑗=1

𝑁3−𝑁
 (7) 

 Trong đó: 

 r(i,k) là hệ số tương quan xếp hạng 

Spearman; 

 N là tổng số OTC; 

 xij là thứ hạng của loài i trong OTC j và xkj là 

thứ hạng của loài k trong OTC j. 

Trong nghiên cứu này, phần mềm R phiên 

bản 4.3.3 được sử dụng để phân tích thống kê. 

Các kiểm định χ2, SRCC và DI được tính bằng 

cách sử dụng các Package là spaa, plyr và 

corrplot. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm của lâm phần và các loài cây ưu 

thế 

Trong 24 OTC, tổng cộng 123 loài cây (DBH 

≥ 5,0 cm) với mật độ 427 cây/ha, DBH trung 

bình là 10,2 cm đã được xác định trong rừng lá 

rộng thường xanh ở KBTTN Xuân Liên, tỉnh 

Thanh Hóa. Do IVI và số cá thể cây của một số 

loài rất thấp, 6 loài cây ưu thế hàng đầu, 

chiếm 47,7% tổng IVI, đã được liệt kê (Bảng 1). 

Nhóm 6 loài cây này được gọi là nhóm loài cây 

ưu thế. Trong nhóm loài cây ưu thế, Táu mặt 

quỷ có IVI cao nhất (18,7%) tiếp theo là Trám 

trắng (8,4%) và Dẻ gai (8,0%); IVI của ba loài 

này cao hơn đáng kể so với các loài cây khác 

và chúng là những loài cây thực sự có ý nghĩa 

về mặt sinh thái với IVI ≥ 5%. Ngoài ra, nhu 

cầu ánh sáng của các loài trong nhóm loài ưu 

thế cũng được trình bày trong Bảng 1 [21]. 

 

Bảng 1. Đặc điểm cơ bản của lâm phần và các loài ưu thế 

TT Tên loài Tên khoa học N D DBH IVI Đặc điểm 

1 Táu mặt quỷ Hopea chinensis 195 85 12,8±11,2 18,7 US 

2 Trám trắng Canarium album 107 47 9,6±7,3 8,4 US 

3 Dẻ gai Castanopsis tonkinensis 89 39 11,5±9,1 8,0 TT 

4 Mại liễu Miliusa balansae 70 30 6,8±3,1 4,9 CB 

5 Thâu lĩnh Alphonsea tonkinensis 62 27 7,8±4,0 4,0 CB 

6 Dung lá trà Symplocos acuminata 51 22 8,5±5,9 3,8 CB 

7 06 loài -- 574 250 10,7±9,4 47,7 -- 

8 117 loài khác -- 451 196 9,6±7,3 52,3 -- 

9 123 loài -- 1025 446 10,2±8,6 100 -- 

Ghi chú: N – số cá thể cây trong 24 OTC điều tra, D – mật độ quần thể (cây/ha), DBH – đường kính 

ngang ngực (cm), IVI – chỉ số giá trị quan trọng (%); Các đặc điểm về nhu cầu ánh sáng: US – ưa sáng, TT – 

trung tính, CB – có khả năng chịu bóng. 
 

Sáu loài cây trong nhóm loài ưu thế với giá 

trị IVI ≥ 2% và có số cá thể từ 20 cây trở lên 

được lựa chọn để phân tích mối quan hệ sinh 

thái bao gồm: Táu mặt quỷ, Dẻ gai, Dung lá trà, 

Mại liễu, Thâu lĩnh và Trám trắng. Phân bố số 

cây theo cỡ đường kính của 6 loài cây này 

được thể hiện trong Hình 1, đều có đặc điểm 

phân bố giảm hình chữ J ngược với số lượng 

cây tập trung nhiều ở cỡ DBH < 15 cm (cây 

nhỏ). Kết quả này cho thấy, nhóm các loài cây 

ưu thế có sự tái sinh cao, cấu trúc quần thể 

của chúng tương đối ổn định. 
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Hình 1. Phân bố số cây theo cấp đường kính của sáu loài ưu thế 

 

Thông tin về các loài cây gỗ rất cần thiết đối 
với các cuộc điều tra khảo sát, quản lý và bảo 
tồn tài nguyên rừng [13]. Cây gỗ là thành phần 

chính của hệ sinh thái rừng và các loài cây ưu 
thế có ảnh hưởng đáng kể đến chu trình dinh 
dưỡng, sử dụng ánh sáng và các điều kiện vi 
khí hậu, ảnh hưởng đến toàn bộ môi trường 
tài nguyên của hệ sinh thái và các chức năng 
sinh thái [12]. Hệ sinh thái rừng là nền tảng để 
đảm bảo đa dạng sinh học, điều hòa khí hậu, 
lưu trữ carbon và cung cấp nước, đóng vai trò 
then chốt trong hệ sinh thái toàn cầu [10]. Do 
đó, thông tin chính xác về thành phần loài, đặc 
biệt là các loài ưu thế là cơ sở của việc quản lý 

khoa học các nguồn tài nguyên rừng và hỗ trợ 
cho quản lý sinh thái, môi trường và phát triển 
bền vững. 

Trong nghiên cứu này, Táu mặt quỷ, Trám 
trắng và Dẻ gai là 3 loài cây ưu thế, thực sự có 
ý nghĩa về mặt sinh thái trong các lâm phần tự 
nhiên của kiểu rừng lá rộng thường xanh ở 
KBTTN Xuân Liên. Kết quả này phù hợp với 
nhận định của Sam và cộng sự, cho rằng trong 
rừng nhiệt đới hỗn loài, thường chỉ có hai 
hoặc ba loài chiếm ưu thế trong hầu hết các 

quần xã thực vật [22]. Rừng liên tục biến đổi 
và phát triển, khiến thành phần loài cây cũng 

thay đổi theo thời gian [23]. Cùng với 3 loài 
cây thực sự có ý nghĩa về mặt sinh thái tại thời 
điểm nghiên cứu, 3 loài cây khác (Mại liễu, 

Thâu lĩnh và Dung lá trà) hình thành nên nhóm 
loài cây ưu thế của lâm phần với tổng IVI là 
47,7%. Ở rừng nhiệt đới ẩm của nước ta, 
nhóm các loài cây ưu thế thường không quá 
10 loài, mỗi loài chiếm khoảng 5% số cá thể 
[24]. Mỗi một vùng, thành phần loài cây không 
giống nhau, tạo nên sự đa dạng loài của loại 
rừng thường xanh ở các vùng khác nhau và 
trong các điều kiện sinh thái khác nhau. 
3.2. Mối quan hệ tổng thể giữa các loài ưu 
thế 

Kết quả tính toán ma trận về sự hiện diện 
và vắng mặt của 6 loài cây ưu thế cho thấy, giá 
trị VR = 1,77. Điều này chỉ ra rằng, các loài cây 
ưu thế trong khu vực nghiên cứu biểu hiện 
mối quan hệ tổng thể là tương hỗ. Thống kê W 
đã được sử dụng để phát hiện độ lệch đáng kể 
của độ lệch VR so với 1, giá trị W là 40,79. 
Bảng phân vị của phân phối Chi bình phương 
cho thấy, χ2

(0,95; 24) = 13,9 và χ2
(0,05; 24) = 36,5 với 

W không nằm trong [13,9; 36,5]. Do đó, có thể 
kết luận rằng mối quan hệ tổng thể của các 

loài cây ưu thế trong quần xã rừng lá rộng 
thường xanh trong khu vực nghiên cứu là có ý 
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nghĩa về mặt thống kê. 

Mối quan hệ tổng thể mô tả sự tương tác 
giữa các loài và phản ánh sự ổn định của cấu 
trúc quần xã cũng như thành phần loài [9, 25]. 
Mối quan hệ tổng thể là tương hỗ và có ý 
nghĩa thống kê trong nghiên cứu này chỉ ra 
rằng, cấu trúc và thành phần loài của quần xã  
cây gỗ trong khu vực nghiên cứu là ổn định, ở 
trạng thái cân bằng động, giữa các loài cây gỗ 
trong quần xã tồn tại mối quan hệ cùng có lợi 
trong sự chung sống lâu dài giống như nhận 
định của nhiều nghiên cứu trước đây. 

3.3. Mối quan hệ giữa các loài ưu thế theo 
từng cặp 

Thống kê Chi bình phương đã được tính 
toán để xác định mối quan hệ giữa 6 loài trong 
nhóm loài ưu thế theo từng cặp như thể hiện 

trong Hình 2. Kết quả cho thấy, trong 66 cặp 
của 6 loài cây, 9 cặp (13,6%) thể hiện mối 
quan hệ cạnh tranh, 31 cặp (47%) thể hiện 
quan hệ tương hỗ và 26 cặp (39,4%) thể hiện 
mối quan hệ độc lập. Tuy nhiên, trong số 66 
cặp của 6 loài cây, chỉ 3 cặp (4,5%) thể hiện 
mối quan hệ cạnh tranh và 10 cặp (15,2%) thể 
hiện mối quan hệ tương hỗ có ý nghĩa về mặt 
thống kê. 

Cường độ liên kết của các cặp loài trong 

nhóm 6 loài cây ưu thế được phân tích dựa 
trên chỉ số DI (Hình 3). Kết quả cho thấy, trong 
số 66 cặp loài được phân tích, 1 cặp (1,5%) thể 
hiện cường độ liên kết rất yếu, 7 cặp (10,6%) 
thể hiện cường độ liên kết yếu, 23 cặp (34,8%) 
thể hiện cường độ liên kết mạnh và 35 cặp 
(53%) thể hiện cường độ liên kết rất mạnh. 

Mặc dù chỉ số DI mô tả định lượng mức độ 
liên kết giữa các cặp loài nhưng không cung 
cấp chỉ báo về hiệp phương sai theo cặp loài 
[9]. Do đó, hệ số tương quan xếp hạng 

Spearman (SRCC) đã được đưa vào trong 
nghiên cứu để xem xét hiệp phương sai loài 
theo từng cặp. Kết quả tính toán SRCC được 
thể hiện trong Hình 4. Trong số 66 cặp loài, 37 
cặp (56,1%) biểu hiện tương quan dương ở 

mức độ chặt (0,002 < r ≤ 0,24; p < 0,05) và 11 
cặp (16,7%) biểu hiện tương quan dương ở 
mức độ rất chặt (r > 0,24; p < 0,01). Bên cạnh 
đó, 10 cặp biểu hiện tương quan âm ở mức độ 
chặt (r < -0,2; p < 0,05), chiếm 15,2% tổng số 
cặp; 8 cặp biểu tương quan âm ở mức độ chặt 
(-0,2 < r ≤ -0,01; p < 0,01), chiếm 12,1% tổng 
số cặp. 

 

 
Hình 2. Mối quan hệ của các loài ưu thế được phân tích dựa trên kiểm định χ2 

(Tên viết tắt của loài bao gồm tên loài và cỡ kích thước cây: DG – Dẻ gai, DLT – Dung lá trà,  

ML – Mại liễu, STH – Táu mặt quỷ, TL – Thâu lĩnh, TT – Trám trắng, N – cây nhỏ, L – cây lớn;  

Ký hiệu * và ** thể hiện mức ý nghĩa thống kê p< 0,05 và p< 0,01) 
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Hình 3. Cường độ liên kết của các cặp loài trong nhóm 6 loài cây ưu thế 

(Tên viết tắt của loài bao gồm tên loài và cỡ kích thước cây: DG – Dẻ gai, DLT – Dung lá trà,  

ML – Mại liễu, STH – Táu mặt quỷ, TL – Thâu lĩnh, TT – Trám trắng, N – cây nhỏ, L – cây lớn) 

 
Hình 4. Hệ số tương quan xếp hạng Spearman của các cặp loài ưu thế 

(Tên viết tắt của loài bao gồm tên loài và cỡ kích thước cây: DG – Dẻ gai, DLT – Dung lá trà,  

ML – Mại liễu, STH – Táu mặt quỷ, TL – Thâu lĩnh, TT – Trám trắng, N – cây nhỏ, L – cây lớn) 
 

Kết quả của kiểm định χ2, DI và SRCC là 

nhất quán, đều chỉ ra rằng mối quan hệ 

tương hỗ giữa các cặp loài chiếm tỉ lệ cao 

hơn so với quan hệ độc lập và cạnh tranh 

nhưng cũng có một số khác biệt nhất định. 

Kiểm định χ2 đã được sử dụng rộng rãi trong 
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nghiên cứu sinh thái học để xác định mối 

quan hệ giữa các loài; tuy nhiên, nó không 

cung cấp thông tin về cường độ liên kết. Mặc 

dù chỉ số DI mô tả định lượng mối quan hệ 

giữa các loài và vượt trội hơn so với kiểm 

định χ2, nhưng chỉ dựa trên dữ liệu nhị phân, 

điều này dẫn đến mất thông tin thuộc tính 

của các loài. Ludwig và cộng sự đã kết luận, 

SRCC phù hợp để đánh giá mối quan hệ tuyến 

tính hoặc sự tương quan giữa các biến độc 

lập và trong trường hợp nghiên cứu sinh thái 

học quần xã không bị ảnh hưởng bởi sự phân 

bố của các quần thể khác nhau. Do đó, việc 

đưa SRCC vào trong nghiên cứu đồng thời kết 

hợp với kiểm định χ2, chỉ số DI để xác định 

mối quan hệ  giữa các loài sẽ làm tăng mức 

độ tin cậy của kết quả. 

Trong nghiên cứu này, kết quả phân tích 

cuối cùng về mối quan hệ loài được tổng hợp 

dựa trên kiểm định χ2 và SRCC với chỉ số DI là 

thông tin hỗ trợ. Mối quan hệ loài được nhóm 

thành hai loại là cùng loài và khác loài, cung 

cấp cơ sở cho nhà quản lý khi tiến hành trồng 

mới hoặc làm giàu rừng. Các cặp loài thể hiện 

mối quan hệ có ý nghĩa thống kê trong cả kiểm 

định χ2 và SRCC và có giá trị DI lớn được ưu 

tiên nhắc đến trước. Trong khi đó, các cặp loài 

thể hiện mối quan hệ có ý nghĩa thống kê 

trong cả kiểm định χ2 và SRCC nhưng giá trị DI 

nhỏ sẽ được xếp ở các vị trí sau. Các cặp loài 

được liệt kê trong Bảng 2. 

 

Bảng 2. Mối quan hệ giữa các cặp loài trong nhóm loài cây ưu thế 

TT Quan hệ cùng loài Quan hệ khác loài 

1 Dẻ gai cây lớn và nhỏ (+) Dẻ gai cây nhỏ và Dung lá trà cây lớn (+) 

2 Dung lá trà cây lớn và nhỏ (+) Dung lá trà cây lớn và Mại liễu cây lớn (+) 

3 Mại liễu cây lớn và nhỏ (+) Dung lá trà cây nhỏ và Mại liễu cây lớn (+) 

4 Táu mặt quỷ cây lớn và nhỏ (+) Táu mặt quỷ cây lớn và Mại liễu cây lớn (+) 

5 Thâu lĩnh cây lớn và nhỏ (+) Táu mặt quỷ cây lớn và Mại liễu cây nhỏ (-) 

6 Trám trắng cây lớn và nhỏ (-) Táu mặt quỷ cây nhỏ và Thâu lĩnh cây lớn (-) 

7  Thâu lĩnh cây nhỏ và Trám trắng cây lớn (+) 

Ghi chú: ‘+’ biểu thị quan hệ tương hỗ, ‘-‘ biểu thị quan hệ cạnh tranh. 

 

Các cặp loài có mối quan hệ tương hỗ có ý 

nghĩa về mặt thống kê thường có các đặc điểm 

sinh thái tương đồng và do đó yêu cầu về môi 

trường sống của chúng là tương đối giống 

nhau [26, 27]. Liu và cộng sự cũng tin rằng, 

mối quan hệ tương hỗ của cặp loài phản ánh 

giữa chúng có mối liên kết hữu cơ chặt chẽ và 

có thể cùng chung sống lâu dài [9]. Những 

nhận định này được ủng hộ bởi kết quả của 

nhóm tác giả. Ví dụ, cặp loài Dẻ gai cây nhỏ 

(loài trung tính) và Dung lá trà cây lớn (loài có 

khả năng chịu bóng) có mối quan hệ tương hỗ. 

Hầu hết các khu rừng tự nhiên bị suy thoái 

có cấu trúc tầng tán đơn giản, dẫn đến hiệu 

quả quang hợp thấp hơn so với các khu rừng 

có cấu trúc tầng tán đa dạng [28]. Ngoài ra, 

những khu rừng này thường bao gồm các loài 

cây có giá trị thấp [29]. Hơn nữa, sự phát triển 

của dân số, đô thị hóa khiến diện tích rừng ở 

nhiều vùng bị chia cắt, quá trình phát tán hạt 

giống của các loài cây bị cản trở, kết quả thiếu 

sự tái sinh tự nhiên của các loài cây có giá trị 

cao và các loài cây du nhập vào quần xã muộn 

[30]. Những nguyên nhân này chính là lý do 

cần phải tiến hành trồng làm giàu rừng bằng 

các loài cây có giá trị cao và có mối quan hệ 

tương hỗ, hạn chế và tránh những cặp loài có 

mối quan hệ cạnh tranh. 

4. KẾT LUẬN 

Trong nghiên cứu này, mối quan hệ tổng 

thể của các loài cây ưu thế cũng như mối quan 

hệ trong cùng loài và khác loài của chúng 

trong rừng lá rộng thường xanh ở KBTTN Xuân 

Liên, tỉnh Thanh Hóa đã được phân tích. Kết 
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quả cho thấy, tổng cộng 123 loài cây gỗ (DBH 

≥ 5,0 cm) đã được ghi nhận trên 24 OTC 1000 

m2. Nhóm loài cây ưu thế bao gồm 6 loài, tuy 

nhiên chỉ có ba loài Táu mặt quỷ, Trám trắng 

và Dẻ gai là thực sự có ý nghĩa về mặt sinh thái 

tại thời điểm nghiên cứu. Phân bố số cây theo 

cỡ đường kính của 6 loài trong nhóm loài ưu 

thế dạng phân bố giảm hình chữ J ngược, biểu 

thị chúng đều là những quần thể có khả năng 

tái sinh mạnh. Mối quan hệ tổng thể giữa các 

loài là tương hỗ và có ý nghĩa về mặt thống kê, 

cho thấy rằng lâm phần khu vực nghiên cứu có 

cấu trúc ổn định và thành phần loài đang ở 

trạng thái cân bằng động. Mối quan hệ giữa 

các loài theo từng cặp có sự nhất quán giữa 

kiểm định χ2 và SRCC, cho thấy quan hệ tương 

hỗ chiếm tỉ lệ cao hơn so với quan hệ cạnh 

tranh và độc lập. Kết quả của nghiên cứu này 

góp phần phục hồi rừng tự nhiên bị suy thoái 

hoặc trồng mới rừng ở những khu vực có điều 

kiện khí hậu và lập địa tương đồng so với khu 

vực nghiên cứu. 

Lời cảm ơn 

Các tác giả chân thành cảm ơn Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa, nhiệm vụ “Điều 

tra đặc điểm sinh vật học và bảo tồn một số 

loài cây họ Dầu (Dipterocarpaceae) tại Khu 

Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa” 

đã hỗ trợ kinh phí để nhóm tác giả thực hiện 

nghiên cứu này. 
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